
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Th
ứ

Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lý thuyết 
kiểm toán

Lý thuyết 
kiểm toán

Lý thuyết 
kiểm toán

Lý thuyết kiểm 
toán

Lý thuyết 
kiểm toán

Lý thuyết 
kiểm toán

Lý thuyết 
kiểm toán

Lý thuyết 
kiểm toán

0
Lý thuyết 
kiểm toán

Lý thuyết 
kiểm toán

0 0 0 0 0

C.Hân C.Hân C.Hân C.Hân C.Hân C.Hân C.Hân C.Hân 0 C.Hân C.Hân 0 0 0 0 0

P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 0 P.23 P.23 0 0 0 0 0

0903628535 0903628535 0903628535 0903628535 0903628535 0903628535 0903628535 0903628535 0 0903628535 0903628535 0 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0

0 0
Quản trị 

chuỗi cung 
ứng

0 0 Kế toán QT 0 Kế toán QT 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 C.Giang 0 0 T.Ly 0 T.Ly 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 P.14 0 0 P.27 0 P.21 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0935878389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 nt 0 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tích hợp 
năng lực TA 

2

Tích hợp năng 
lực TA 2

Tích hợp 
năng lực TA 

1

Tích hợp năng 
lực TA 1

British 
Literature

Semantics
American 
Studies

0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.Phước T.Phước T.Phước T.Phước T.Vũ C.Vân T.Vũ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.21 P.07 P.07 P.07 P.20 P.16 P.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0916818099 0916818099 0916818099 0916818099 0902157784 0933850003 0902157784 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
Giải phẫu 

bệnh 2
0

Giải phẫu bệnh 
2

0
Giải phẫu 

bệnh 2
Bệnh chó 

mèo
Bệnh chó 

mèo
0

Bệnh chó 
mèo

Bệnh chó 
mèo

0 0 0 0 0

0 T.Nhã 0 T.Nhã 0 T.Nhã C.Linh C.Linh 0 C.Linh C.Linh 0 0 0 0 0

0 P.15 0 P.15 0 P.15 P.15 P.15 0 P.15 P.15 0 0 0 0 0

0 0989876405 0 0989876405 0 0989876405 0919123559 0919123559 0 0919123559 0919123559 0 0 0 0 0

0 nt 0 nt 0 nt nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 43 NĂM 2025

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2025- 2026

Thực hiện từ ngày 20 tháng 10 năm 2025

T2 (20/10/2025) T3 (21/10/2025) T4 (22/10/2025) T5 (23/10/2025) T6 (24/10/2025) T7 (25/10/2025) CN (26/10/2025)
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HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2025- 2026

Thực hiện từ ngày 20 tháng 10 năm 2025

T2 (20/10/2025) T3 (21/10/2025) T4 (22/10/2025) T5 (23/10/2025) T6 (24/10/2025) T7 (25/10/2025) CN (26/10/2025)

Giáo dục hòa 
nhập cho 

TMN
0 0 0

Chuẩn bị cho 
trẻ vào lớp 1

Mĩ học và 
GDTM cho 

TMN

Tổ chức HĐ 
vui chơi cho 

TMN
0 0

Nghề giáo 
viên MN

0 0 0 0 0 0

T.Phong 0 0 0 T.Phong T.Tùng C.Dung 0 0 T.Phong 0 0 0 0 0 0

P.14 0 0 0 P.14 P.18 P.14 0 0 P.14 0 0 0 0 0 0

0973743674 0 0 0 0973743674 0388785535 0798401678 0 0 0973743674 0 0 0 0 0 0

nt 0 0 0 nt nt nt 0 0 nt 0 0 0 0 0 0
Kế toán tài 

chính 3
Kế toán tài 

chính 3
Kế toán tài 

chính 3
Kế toán tài 

chính 3
Kế toán tài 

chính 3
Kế toán tài 

chính 3
Kế toán tài 

chính 3
Kế toán tài 

chính 3
0

Kế toán tài 
chính 3

Kế toán tài 
chính 3

0 0 0 0 0

C.Đức C.Đức C.Đức C.Đức C.Đức C.Đức C.Đức C.Đức 0 C.Đức C.Đức 0 0 0 0 0
P.24 P.24 P.24 P.24 P.24 P.24 P.24 P.24 0 P.24 P.24 0 0 0 0 0

0989235426 0989235426 0989235426 P.24 0989235426 0989235426 0989235426 0989235426 0 0989235426 0989235426 0 0 0 0 0
nt nt nt nt nt nt nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0

0 0 0
Quản trị tài 

chính
0 0 0 0 0 0

Quản trị tài 
chính

0 0 0 0 0

0 0 0 T.Tuấn 0 0 0 0 0 0 T.Tuấn 0 0 0 0 0

0 0 0 P.27 0 0 0 0 0 0 P.19 0 0 0 0 0

0 0 0 0938489681 0 0 0 0 0 0 0938489681 0 0 0 0 0

0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Academic 
Writing 

0 0 Phonology
Introduction 
to Literature

0
TESOL 

Methedology 
1

Morphology 0
Translation 

V-E
0 0 0 0 0 0

C.Trang 0 0 C.Vân T.Phước 0 C.Na C.Vân 0 T.Vũ 0 0 0 0 0 0

P.25 0 0 P.19 P.09 0 P.21 P.20 0 P.26 0 0 0 0 0 0

0944432558 0 0 0933850003 0916818099 0 0984115565 0933850003 0 0902157784 0 0 0 0 0 0

nt 0 0 nt nt 0 nt nt 0 nt 0 0 0 0 0 0

0 0 0 Sinh học PT Sinh lý 2 Sinh lý 2 Sinh lý 2 Sinh lý 2 0 Sinh lý 2 Sinh lý 2 0 Sinh lý 2 Sinh lý 2 Sinh lý 2 Sinh lý 2

0 0 0 C.Mai T.Khang T.Khang T.Khang T.Khang 0 T.Khang T.Khang 0 T.Khang T.Khang T.Khang T.Khang

0 0 0 P.25 P.17 P.17 P.17 P.17 0 P.17 P.17 0 P.17 P.17 P.17 P.17

0 0 0 0783153668 0989390179 0989390179 0989390179 0989390179 0 0989390179 0989390179 0 0989390179 0989390179 0989390179 0989390179

0 0 0 nr nt nt nt nt 0 nt nt 0 nt nt nt nt
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HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2025- 2026

Thực hiện từ ngày 20 tháng 10 năm 2025

T2 (20/10/2025) T3 (21/10/2025) T4 (22/10/2025) T5 (23/10/2025) T6 (24/10/2025) T7 (25/10/2025) CN (26/10/2025)

Hình thành 
biểu trượng 

TSĐ cho 
TMN

0
Tổ chức HĐ 

ÂN cho 
TMN

PP cho trẻ làm 
quen với TPVH

0

Hoạt động 
khám phá 

KH và 
LQVMTXQ

Quản lý 
HCNN và QL 

ngành
0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Dung 0 C.Hà C.Dung 0 C.Dung C.Trang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.19 0 P.16 P.21 0 P.20 P.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0798401678 0 0 0798401678 0 0798401678 0944432558 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nt 0 nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
PP giáo dục 

TC
Giao tiếp sư 

phạm

Chương trình 
lễ hội ở 
TMN

0 0 0 0
Đánh giá 

trong 
GDMN

0 0 0 0 0 0

0 0 C.Dung T.Phong C.T.Hà 0 0 0 0 C.Bích 0 0 0 0 0 0
0 0 P.17 P.22 P.18 0 0 0 0 P.18 0 0 0 0 0 0
0 0 0798401678 0973743674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 nt nt nt 0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0

PP NCKH 
GDMN

0
Tâm lý học 

MN
Rèn NVSP TX 

1
Giáo dục học 

ĐC
Quản lý 
GDMN

0
Chủ nghĩa 

XHKH
0 0 0 0 0 0 0 0

C.Xuyến 0 T.Phong C.Xuyến C.Bích C.Xuyến 0 C.Hà 0 0 0 0 0 0 0 0

P.16 0 P.21 P.18 P.16 P.19 0 P.27 0 0 0 0 0 0 0 0

0915327908 0 0915327908 0915327908 0 0915327908 0 0947421782 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0

Xác suất TK 0
Kế toán TC 

1
Chủ nghĩa 

XHKH
Nguyên lý 

thống kê KT
Nguyên lý 

thống kê KT
Nguyên lý 

thống kê KT
Nguyên lý 

thống kê KT
0

Nguyên lý 
thống kê KT

Nguyên lý 
thống kê KT

0
Nguyên lý 
thống kê 

KT

Nguyên lý 
thống kê KT

Nguyên lý 
thống kê 

KT

Nguyên lý 
thống kê 

KT

T.Sơn 0 C.Trúc C.Hà T.Thảo T.Thảo T.Thảo T.Thảo 0 T.Thảo T.Thảo 0 T.Thảo T.Thảo T.Thảo T.Thảo

P.17 0 P.20 P.20 P.25 P.25 P.25 P.25 0 P.25 P.25 0 P.25 P.25 P.25 P.25

0919061599 0 0 0 0908939462 0908939462 0908939462 0908939462 0 0908939462 0908939462 0 0908939462 0908939462 0908939462 0908939462

nt 0 nt nt nt nt nt nt 0 nt nt 0 nt nt nt nt
Kỹ năng giao 

tiếp trong 
KD

0 Xác suất TK Tài chính tiền tệ 0 0 0 0 0
Luật thương 

mại
Chủ nghĩa 

XHKH
0 0 0 0 0

C.Giang 0 T.Sơn C.Diễm 0 0 0 0 0 T.Hòa C.Hà 0 0 0 0 0
P.22 0 P.26 P.26 0 0 0 0 0 P.07 P.27 0 0 0 0 0

0935878389 0 0919061599 0932023234 0 0 0 0 0 0904970071 0947421782 0 0 0 0 0
nt 0 nt nt 0 0 0 0 0 nt nt 0 0 0 0 0

Academic 
Listening

0 0 0 Tin học ĐC
Academic 
Reading

Academic 
Speaking

Chủ nghĩa 
XHKH

0 Writing 2 0 0 0 0 0 0

C.Na 0 0 0 C.Oanh T.Phước T.Phước C.Hà 0 C.Trang 0 0 0 0 0 0

P.18 0 0 0 P.máy P.21 P.05 P.27 0 P.20 0 0 0 0 0 0

0984115565 0 0 0 0903765254 0916818099 0916818099 0947421782 0 0944432558 0 0 0 0 0 0

nt 0 0 0 nt nt nt nt 0 nt 0 0 0 0 0 0
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T2 (20/10/2025) T3 (21/10/2025) T4 (22/10/2025) T5 (23/10/2025) T6 (24/10/2025) T7 (25/10/2025) CN (26/10/2025)

Mô học 0 Mô học 0 Mô học
Chủ nghĩa 

XHKH
Sinh hóa biến 

dưỡng
Sinh hóa 

biến dưỡng
Sinh hóa 

biến dưỡng
Sinh hóa 

biến dưỡng
Sinh hóa 

biến dưỡng
Sinh hóa 

biến dưỡng
0 0 0 0

T.Nhã 0 T.Nhã 0 T.Nhã C.Hà C.Phương C.Phương C.Phương C.Phương C.Phương C.Phương 0 0 0 0
P.15 0 P.15 0 P.15 P.26 P.16 P.16 P.16 P.16 P.16 P.16 0 0 0 0

0989876405 0 0989876405 0 0989876405 0947421782 0902689963 0902689963 0902689963 0902689963 0902689963 0902689963 0 0 0 0
nt 0 nt 0 nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0

0 0 Xác suất TK 0
Marketing 

CB
Chủ nghĩa 

XHKH
0 Toán rời rạc 0 0 Toán rời rạc 0 0 0 0 0

0 0 T.Sơn 0 C.Giang C.Hà 0 T.Trung 0 0 T.Trung 0 0 0 0 0

0 0 P.26 0 P.07 P.26 0 P.14 0 0 P.18 0 0 0 0 0

0 0 0919061599 0 0935878389 0947421782 0 0903113772 0 0 0903113772 0 0 0 0 0

0 0 nt 0 nt nt 0 nt 0 0 nt 0 0 0 0 0

0 0 0 Pháp luật ĐC 0 0
ƯD tin học 

trong TK máy

ƯD tin học 
trong TK 

máy
0

ƯD tin học 
trong TK 

máy

Chủ nghĩa 
XHKH

0 0 0 0 0

0 0 0 T.Tùng 0 0 T.Tuấn T.Tuấn 0 T.Tuấn C.Hà 0 0 0 0 0
0 0 0 P.14 0 0 P.22 P.22 0 P.22 P.27 0 0 0 0 0
0 0 0 0388785535 0 0  0972 144 592 0972 144 592 0  0972 144 5920947421782 0 0 0 0 0
0 0 0 nt 0 0 nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0

PP giáo dục 
MT

0 Tiếng anh 3
Phòng bệnh và 

ĐBAT
Con người 

và MT
Giáo dục 

TC3
Tâm lý học 

TE 2
Giáo dục 
học MN

0
PP phát 
triển NN

PP làm quen 
với Toán

0 0 0 0 0

T.Mùi 0 C.Na T.Mẫn C.Hằng T.Trường C.Bích T.Phong 0 T.Hùng C.Dung 0 0 0 0 0

P.20 0 P.19 P.17 P.22 Sân trường P.18 P.18 0 P.19 P.22 0 0 0 0 0

0 0 0984115565 0839180179 0933743852 0937463093 0 0973743674 0 0 0798401678 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt nt nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0
Triết học 

Mác Lênin
Pháp luật ĐC Anh văn 1 0 Toán CC C1 Tin học ĐC Giáo dục TC1 0 0 0 Tin học ĐC 0

Kinh tế vi 
mô 1

Kinh tế vi 
mô 1

0 0

C.Như T.Tùng T.Vũ 0 T.Sơn T.Hùng T.Trường 0 0 0 T.Hùng 0 T.Tố T.Tố 0 0

P.27 P.17 P.27 0 P.26 P.14 Sân trường 0 0 0 P.26 0 P.22 P.22 0 0

0948820830 0388785535 0902157784 0 0919061599 0909008398 0937463093 0 0 0 0909008398 0 0945473899 0945473899 0 0

nt nt nt 0 nt nt nt 0 0 0 nt 0 nt nt 0 0

Anh văn 1 0
Triết học 

Mác Lênin
0

Giáo dục 
TC1 

0 0 Toán CC C1 0 Tin học ĐC 0 0 0 0 0 0

T.Vũ 0 C.Như 0 T.Trường 0 0 T.Sơn 0 C.Oanh 0 0 0 0 0 0

P.26 0 P.25 0 Sân trường 0 0 P.07 0 P.máy 0 0 0 0 0 0

0902157784 0 0948820830 0 0937463093 0 0 0919061599 0 0903765254 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt 0 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0

D
H

24
T

Y
N

T
D

H
25

K
E

N
T

D
H

25
Q

T
N

T
D

H
24

D
T

N
T

C
D

24
M

N
N

T
D

H
24

R
E

N
T

4/6



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Th
ứ

Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 43 NĂM 2025
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T2 (20/10/2025) T3 (21/10/2025) T4 (22/10/2025) T5 (23/10/2025) T6 (24/10/2025) T7 (25/10/2025) CN (26/10/2025)

Giáo dục 
TC1 

Basic 
Pronunciation

Basic 
Grammar

0 Listening 1 0 Triết học Mác 
Lênin

Reading 1 0 Speaking 1 0 0 0 0 0 0

T.Trường C.Vân C.Trang 0 C.Na 0 C.Như T.Phước 0 T.Phước 0 0 0 0 0 0

Sân trường P.16 P.22 0 P.19 0 P.27 P.05 0 P.05 0 0 0 0 0 0

0937463093 0933850003 0944432558 0 0984115565 0 0948820830 0916818099 0 0916818099 0 0 0 0 0 0

nt nt nt 0 nt 0 nt nt 0 nt 0 0 0 0 0 0

Triết học 
Mác Lênin

0
Nhập môn 

CNTT
0 0 0 Giáo dục TC1 Anh văn 1 0 Toán A2 0 0 0 0 0 0

C.Như 0 T.Đức 0 0 0 T.Trường C.Na 0 T.Sơn 0 0 0 0 0 0

P.27 0 P.máy 0 0 0 Sân trường P.26 0 P.27 0 0 0 0 0 0

0948820830 0 0 0 0 0 0937463093 0984115565 0 0919061599 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 0 0 nt nt 0 nt 0 0 0 0 0 0

Giáo dục 
TC1 

0 Anh văn 1 0 0 0
Triết học Mác 

Lênin
0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.Trường 0 T.Vũ 0 0 0 C.Như 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sân trường 0 P.27 0 0 0 P.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0937463093 0 0902157784 0 0 0 0948820830 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
Giáo dục 

TC1 
0

Triết học 
Mác Lênin

Sinh học ĐV 0 Anh văn 1 0
Giáo dục 

TC1 
0 0 0 0 0 0

0 0 T.Trường 0 C.Như C.Mai 0 C.Na 0 T.Trường 0 0 0 0 0 0

0 0 Sân trường 0 P.27 P.22 0 P.26 0 Sân trường 0 0 0 0 0 0

0 0 0937463093 0 0948820830 0783153668 0 0984115565 0 0937463093 0 0 0 0 0 0

0 0 nt 0 nt nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0

Anh văn 1 0
Triết học 

Mác Lênin
Mĩ thuật CB

Giáo dục 
TC1 

0
Sinh lý học 

TE
Tiếng việt 

TH
0

Con người 
và MT

Mĩ thuật CB 0 0 0 0 0

T.Vũ 0 C.Như T.Hoàng T.Trường 0 T.Hiếu T.Tùng 0 C.Hằng T.Hoàng 0 0 0 0 0

P.26 0 P.25 P.16 Sân trường 0 P.19 P.19 0 P.21 P.14 0 0 0 0 0

0902157784 0 0948820830 0988932439 0937463093 0 0984940341 0388785535 0 0933743852 0988932439 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt 0 nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Th
ứ

Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 43 NĂM 2025

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2025- 2026

Thực hiện từ ngày 20 tháng 10 năm 2025

T2 (20/10/2025) T3 (21/10/2025) T4 (22/10/2025) T5 (23/10/2025) T6 (24/10/2025) T7 (25/10/2025) CN (26/10/2025)

Sự phát triển 
TC TE

0
Tâm lý học 

ĐC
Giáo dục TC1 Âm nhạc Tiếng anh 1 Mỹ thuật 1

Giáo dục 
TC1 

0 0

Những 
NLCB của 
CN Mác 

Lênin

0 0 0 0 0

C.Mai 0 C.Bích T.Trường T.Thoại C.Trang T.Mùi T.Trường 0 0 C.Như 0 0 0 0 0

P.07 0 P.18 Sân trường P.21 P.07 P.20 Sân trường 0 0 P.07 0 0 0 0 0

0783153668 0 0 0937463093 0 0944432558 0 0937463093 0 0 0948820830 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt nt nt nt 0 0 nt 0 0 0 0 0

ếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Ban đào tạo.
Ninh Thuận, ngày      tháng 10 năm 2025

Nguyễn Thị Vân Anh

     GHI CHÚ :   
    Thời gian học:  * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h15;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h00'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

TL. GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP
TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

Võ Phúc Anh Duy
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